
STT Cơ sở đào tạo MSSV Ngày sinh Mã lớp
HÓA DƯỢC - 

DƯỢC LÝ
BÀO CHẾ DƯỢC LIỆU

1 02 2193360148 Nguyễn Xuân Duy 21/04/2003 02DS12C1 Nhóm 4 Nhóm 1

2 01 1193360101 Trần Thanh Hậu 23/09/2004 01DS12C1 Nhóm 4 Nhóm 1

3 01 1833610109 Võ Trung Hậu 10/09/2003 01DS11C1 Nhóm 4 Nhóm 1

4 01 1203240025 Nguyễn Trọng Nghĩa 11/02/1990 01DS13B1 Nhóm 4 Nhóm 1

5 01 1831810229 Huỳnh Thị Phướng 08/03/1991 01DS11B1 Nhóm 4 Nhóm 1

6 02 2203360233 Văn Nguyễn Ngọc Trân 20/10/2005 02DS13C2 Nhóm 4 Nhóm 1

7 02 2193360268 Nguyễn Cao Trang 03/05/2002 02DS12D1 Nhóm 4 Nhóm 1

8 02 2203240269 Nguyễn Thị Thanh Trúc 16/04/2002 02DS13A2 Nhóm 4 Nhóm 1

9 01 117020058 Cao Tiến Anh 26/11/1999 01DS10A1 Nhóm 1 Nhóm 2

10 02 217030024 Trần Thị Kim Huyền 20/08/2002 02DS11C1 Nhóm 1 Nhóm 2

11 02 2203180059 Huỳnh Thị Hồng Khanh 12/11/1988 02DS13A2 Nhóm 1 Nhóm 2

12 01 1831810241 Trần Thị Hoàng Kim 10/08/1993 01DS11B1 Nhóm 1 Nhóm 2

13 02 2193360162 Nguyễn Tấn Cao Minh 12/09/2003 02DS12C1 Nhóm 1 Nhóm 2

14 02 2193240372 Lương Thị Quỳnh Như 25/09/2001 02DS12A1 Nhóm 1 Nhóm 2

15 02 2203360337 Lâm Tuyết Nhung 26/10/2005 02DS13C2 Nhóm 1 Nhóm 2

16 02 1833620088 Phan Võ Đình Chính 27/05/2003 02DS11C1 Nhóm 1 Nhóm 2

17 02 2193180040 Phạm Hoàng Tùng 15/04/1993 02DS12B1 Nhóm 1 Nhóm 2

18 01 1833610021 Nguyễn Hà Tuấn Anh 22/08/1999 01DS11D1 Nhóm 2 Nhóm 3

19 02 1832420139 Lâm Tuấn Anh 06/02/1991 02DS11B1 Nhóm 2 Nhóm 3

20 02 2203180110 Nguyễn Hùng Đức 22/04/1997 02DS13A2 Nhóm 2 Nhóm 3

21 02 2203360154 Hồ Gia Liên 23/11/2005 02DS13C2 Nhóm 2 Nhóm 3

22 02 2203180108 Phạm Mai Linh 10/10/1992 02DS13A2 Nhóm 2 Nhóm 3

23 02 2203240167 Nguyễn Đại Nghĩa 02/08/1994 02DS13B1 Nhóm 2 Nhóm 3
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24 02 1203360171 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 19/12/2004 02DS13C2 Nhóm 2 Nhóm 3

25 02 2193240373 Võ Kiều Nguyệt Nhi 21/11/1996 02DS12A1 Nhóm 2 Nhóm 3

26 02 2193240297 Nghiêm Thị Thanh Oanh 24/10/1999 02DS12A1 Nhóm 2 Nhóm 3

27 01 1193360150 Nguyễn Ngọc Hải 19/11/2003 01DS12C1 Nhóm 3 Nhóm 4

28 01 1193360075 Kiều Trần Xuân Phú 06/12/2004 01DS12C1 Nhóm 3 Nhóm 4

29 02 2203240181 Lê Ngọc Duy Phụng 17/03/1991 02DS13A2 Nhóm 3 Nhóm 4

30 01 1193360117 Võ Trường Sơn 16/06/2004 01DS12C1 Nhóm 3 Nhóm 4

31 01 117020158 Lê Quốc Thành 03/09/1995 01DS10A1 Nhóm 3 Nhóm 4

32 02 2193360138 Nguyễn Duy Thiên 14/05/2003 02DS12C1 Nhóm 3 Nhóm 4

33 02 2203360300 Trần Võ Hà Trang 13/11/2005 02DS13C2 Nhóm 3 Nhóm 4

34 02 2203360300 Nguyễn Cao Vân Trinh 13/11/2005 02DS13C2 Nhóm 3 Nhóm 4

35 02 2193360284 Trần Đỗ Tường Vy 21/06/2004 02DS12C1 Nhóm 3 Nhóm 4

TỔNG: 35 SINH VIÊN 

GHI CHÚ:

STT MÔN THI NHÓM THI THỜI GIAN

1 BÀO CHẾ NHÓM 1 7H30-9H

NHÓM 2 9H-9H45

NHÓM 3 9H45-10H30

NHÓM 4 10H30-11H45

NHÓM 1 7H30-8H15

NHÓM 2 8H15-9H

NHÓM 3 9H-9H45

NHÓM 4 9H45-10H30

2

3

DƯỢC LIỆU

HÓA DƯỢC - 

DƯỢC LÝ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2022

PHÒNG ĐÀO TẠO


